
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 28/QĐ-UBND Minh Châu,  ngày 1   tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND xã Minh Châu

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Công văn số 6997/UBND-VX về việc phân công, phân cấp lĩnh vực an toàn 
thực phẩm khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;
       Theo đề nghị của  Trưởng Phòng Văn hoá- Xã hội xã Minh Châu .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND xã 
Đức Châu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2025.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã; Trung tâm dịch vụ hành 

chính công, Trưởng Phòng Văn hóa –Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:       
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã(b/c);
- Cổng TTĐT xã;
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH

                         

 Lê Mạnh Hiên



PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC
 AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 07 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Minh Châu)
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ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

1

1. Các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nước đá dùng 
liền, nước đá dùng để 
chế biến thực phẩm 
ngành y tế quản lý( trừ 
các cơ sở vừa sản xuất 
nước uống đóng chai do 
tỉnh quản lý) 
2. Các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, cấp xã 
cấp Giấy chứng nhận 

Trong thời 
hạn 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
(không kể 
thời gian chờ 
khắc 
phục trong 
trường hợp 
chờ hoàn 
thiện).

Trung tâm 
phục vụ 
hành 
chính 
công xã 
Minh 
Châu

- 700.000đ/lần thẩm 
định đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (từ 50 đến dưới 
200 suất ăn/lần phục 
vụ)

- Căn cứ luật An toàn thực phẩm năm 2010
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm; số 115/2018/NĐ-CP ngày 
04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về an toàn thực phẩm; số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 
04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 



đăng ký kinh doanh; cơ 
sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (bao gồm cả cơ sở 
có giấy đăng ký doanh 
nghiệp) thực hiện việc 
cung cấp suất ăn trong 
các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông (bao gồm 
cơ sở giáo dục thực 
nghiệm).

- 1.000.000đ/lần thẩm 
định đối với cơ sở 
(HKD) kinh doanh 
dịch vụ ăn uống (từ 
200 suất ăn/lần phục 
vụ trở lên)
- 2.500.000đ/lần thẩm 
định đối với cơ sở sản 
xuất và kinh doanh 
nước đá dùng liền, 
nước đá dùng để chế 
biến thực phẩm.
500.000đ/lần thẩm 
định đối với cơ sở sản 
xuất nhỏ lẻ.

và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa 
đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

- quản lý nhà nước của Bộ Y tế; số 
148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định phân công, phân cấp 
lĩnh vực y tế.
 - Căn cứ Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn thực 
phẩm; Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ .
Tài chính quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân.
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